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ĐỀ THI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI LỚP 4 

(Năm học 2021 – 2022) 

TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI - CẤP HUYỆN 

 

Bài 1: Mèo con nhanh nhẹn  

Em hãy giúp bạn mèo ghép 2 ô đã cho để tạo thành cặp tương ứng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                       mountain          anh trai                                  brother 

  coconut                                  small                núi                 rabbit 

      eat                carrot              library               ăn               thư viện 

 bathroom         gia đình             nhỏ             phòng tắm         family 
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Bài 2: Chuột vàng tài ba     

Em hãy giúp bạn chuột nối các ô chứa nội dung với các giỏ chủ đề 

phù hợp, những ô không đúng với các chủ đề, em không nối. 

 

 

 

 

 

 

  



Tài liệu dành tặng học sinh. Đề nghị không sao chép, kinh doanh dưới mọi hình thức. 

4 

 

 

Bài 3: Trắc nghiệm 

Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 

1. Đáp án nào sau đây chỉ gồm các tính từ? 

A. cơ quan, công dụng C. liên quan, sử dụng 

B. quan trọng, hữu dụng D. giác quan, dụng cụ 

 

2. Từ nào sau đây viết đúng chính tả? 

A. trăn chở B. trình chiếu C. chung chuyển D. trải chuốt 

 

3. Thức ăn nào sau đây chứa nhiều chất bột đường? 

A. thịt gà B. cá C. bún D. cua 

 

4. Chọn từ thích hợp để hoàn thành thành ngữ sau: 

Chung … đấu cật 

A. chân B. tay C. vai D. lưng 

 

5. Để khay đá ở ngoài tủ lạnh, ta thấy đá chuyển dần thành nước, đó là hiện tượng gì? 

A. nóng chảy B. ngưng tụ C. đông đặc D. bay hơi 

 

6. Chùa Một Cột được xây dựng dưới triều đại nào? 

A. Nhà Hồ B. Nhà Nguyễn C. Nhà Trần D. Nhà Lý 

 

7. Khoảng năm 700 TCN, nhà nước đầu tiên của nước ta ra đời và có tên là gì? 

A. Đại Việt B. Vạn Xuân C. Âu Lạc D. Văn Lang 
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8. Đồng bằng Bắc Bộ có dạng hình gì? 

A. hình tròn B. hình tam giác C. hình chữ nhật D. hình vuông 

 

9. Cà phê Buôn Ma Thuột là đặc sản nổi tiếng ở đâu? 

A. Tây Nguyên B. Đông Nam Bộ C. Bắc Trung Bộ D. Tây Nam Bộ 

 

10.  Giải câu đố sau: 

       Để nguyên bố đọc hằng ngày 

Huyền làm cho gỗ mỏng dày nhẵn trơn 

       Hỏi là nói lẽ thiệt hơn 

Bỏ đầu thêm sắc ở gần Đức đây. 

       Từ để nguyên là từ gì? 

A. sách B. vở C. báo D. truyện 
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TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI - CẤP TỈNH 

   

Bài 1: Chuột vàng tài ba 

Em hãy giúp bạn chuột nối các ô chứa nội dung với các giỏ chủ đề phù hợp, những ô 

không đúng với các chủ đề, em không nối. 
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Bài 2: Trâu vàng uyên bác 

Em hãy giúp bạn trâu điền chữ còn thiếu vào chỗ trống. 
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Bài 3: Trắc nghiệm 

Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 

 

1. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu diễn ra năm bao nhiêu? 

A. Năm 247 B. Năm 248 C. Năm 249 D. Năm 250 

 

2. Khoáng sản nào được khai thác nhiều nhất ở Hoàng Liên Sơn? 

A. a-pa-tít B. đồng C. chì D. bô-xít 

 

3. Nhà máy thuỷ điện Y-a-li nằm ở đâu? 

A. Đông Nam Bộ C. Tây Nguyên 

B. Đồng bằng sông Hồng D. Bắc Trung Bộ 

 

4. Các loại rau, củ, quả cung cấp chủ yếu cho cơ thể chất dinh dưỡng nào? 

A. chất béo B. chất bột đường C. vi-ta-min D. chất đạm 

 

5. Đâu là tên thành tựu đặc sắc về quốc phòng của người dân Âu Lạc? 

A. Chế tạo súng C. Chế tạo tàu 

B. Chế tạo nỏ D. Chế tạo la bàn 

 

6. Giải câu đố sau: 

        Bỏ đầu tiếng gọi thiết tha 

Bỏ đuôi hoá trái ai mà chẳng hay 

       Giữ nguyên là thú vui say 

Được chơi cùng nước những ngày hè sang. 

       Từ để nguyên là từ nào? 

A. chơi B. tắm C. bơi D. lội 
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7. Đáp án nào sau đây gồm các từ viết đúng chính tả? 

A. sợ sệt, sâu sắc C. xứ sở, sác suất 

B. sặc sỡ, sột xoạt D. sẵn sàng, xấp sỉ 

 

8. Thành ngữ, tục ngữ nào sau đây nói về lòng tự trọng? 

  A. Môi hở răng lạnh 

B. Kề vai sát cánh 

C. Giấy rách phải giữ lấy lề 

D. Thua keo này, bày keo khác 

 

9. Từ nào sau đây có nghĩa là "công bằng, chính trực, không chút thiên vị"? 

A. chí thân B. chí tình C. chí lí D. chí công 

 

10. Tại sao chúng ta không nên ăn mặn? 

A. Vì ăn mặn dễ bị bệnh huyết áp cao. 

B. Vì ăn mặn dễ bị bệnh cảm cúm. 

C. Vì ăn mặn dễ bị bệnh sốt rét. 

D. Vì ăn mặn dễ bị bệnh về mắt. 

  

  

  

  

 


